
Tên sản phẩm  Giá cả thị trường

(VNĐ/kg) 

Su su
3.000                                                       

Cải thảo
12.000                                                     

Bó xôi
25.000                                                     

Xà lách búp
13.000                                                     

Bắp cải
8.000                                                       

Cà chua
16.000                                                     

Cà rốt
12.000                                                     

Củ cải
5.000                                                       

Su hào
12.000                                                     

Đậu Hòa Lan
55.000                                                     

Đậu que
16.000                                                     

Khoai tây
17.000                                                     

Bí đao
11.000                                                     

Khổ qua
9.000                                                       

Dưa leo
10.000                                                     

Ớt cay
33.000                                                     

Chanh
13.000                                                     

Đậu bắp
9.000                                                       

Cà tím
10.000                                                     

Hành đỏ Vĩnh Châu
34.000                                                     

Cải bẹ xanh
10.000                                                     

TRUNG TÂM TƯ VẤN
 VÀ HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP

GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI

CHỢ HÓC MÔN (Ngày 12/7/2017)



Cam sành
22.000                                                     

Quýt đường
28.000                                                     

Bưởi 5 roi
35.000                                                     

Xoài cát Hòa Lộc 50.000

Dưa hấu
10.000                                                     

Thơm 5.000                                                       

Đu đủ 5.000                                                       

Mãng cầu trái Na 30.000                                                     

Nho 33.000                                                     

Thanh Long 16.000                                                     

Heo mảnh (loại 1) 41.000                                                     

Heo hơi (loại 1) 30.000                                                     

Heo mảnh (loại 2) 35.000                                                     

Heo hơi (mỡ) 28.000                                                     

Xà lách gai 14.000                                                     

bầu 11.000                                                     

cải ngọt 7.000                                                       

rau muống 3.000                                                       

cải thìa 10.000                                                     

Rau quế 13.000                                                     

Bưởi da xanh 50.000                                                     

Rau nhút                                                       10.000 


